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1 ML2 2074 20/6/2022 B1705484 Nguyễn Võ Mộng Ngọc Cầm  30/04/1999 N Triết học

2 ML2 2074 20/6/2022 B1705500 Lê Nhựt Linh  09/06/1997 Triết học

3 ML2 2074 20/6/2022 B1708409 Châu Ái Nhị  04/03/1999 N Giáo dục công dân

4 ML2 2074 20/6/2022 B1807771 Tăng Ngọc Phương Anh  28/11/2000 N Triết học

5 ML2 2074 20/6/2022 B1807776 Nguyễn Phúc Duy  17/08/2000 Triết học

6 ML2 2074 20/6/2022 B1807779 Vũ Hương Giang  06/08/2000 N Triết học

7 ML2 2074 20/6/2022 B1807782 Võ Thanh Hiếu  15/05/2000 Triết học

8 ML2 2074 20/6/2022 B1807784 Tống Thanh Huy  04/11/1999 Triết học

9 ML2 2074 20/6/2022 B1807787 Nguyễn Đăng Khoa  07/02/2000 Triết học

10 ML2 2074 20/6/2022 B1807789 Phạm Yến Linh  04/09/2000 N Triết học

11 ML2 2074 20/6/2022 B1807790 Trần Phi Long  27/12/2000 Triết học

12 ML2 2074 20/6/2022 B1807792 Lâm Nhật Minh  13/08/1999 N Triết học

13 ML2 2074 20/6/2022 B1807794 Phạm Quốc Nam  25/02/2000 Triết học

14 ML2 2074 20/6/2022 B1807799 Hồ Hoàng Nhi  29/04/2000 N Triết học

15 ML2 2074 20/6/2022 B1807800 Nguyễn Phương Nhi  13/11/2000 N Triết học

16 ML2 2074 20/6/2022 B1807801 Trần Lý Uyển Nhi  26/10/2000 N Triết học

17 ML2 2074 20/6/2022 B1807803 Trương Võ Thiện Nhiên  01/01/2000 N Triết học

18 ML2 2074 20/6/2022 B1807811 Ngô Thị Anh Thơ  28/02/2000 N Triết học

19 ML2 2074 20/6/2022 B1807814 Trần Thị Anh Thư  12/05/2000 N Triết học

20 ML2 2074 20/6/2022 B1807830 Phạm Nguyễn Gia Bảo  10/10/2000 Triết học

21 ML2 2074 20/6/2022 B1807831 Trang Thanh Bình  14/12/2000 Triết học

22 ML2 2074 20/6/2022 B1807832 Cao Thúy Diễm  22/06/2000 N Triết học

23 ML2 2074 20/6/2022 B1807833 Lê Tấn Duy  27/11/2000 Triết học

24 ML2 2074 20/6/2022 B1807845 Dương Thị Lam  08/03/2000 N Triết học

25 ML2 2074 20/6/2022 B1807848 Nguyễn Tấn Lộc  20/01/2000 Triết học

26 ML2 2074 20/6/2022 B1807850 Nguyễn Hồng Minh  26/07/2000 N Triết học

27 ML2 2074 20/6/2022 B1807851 Nguyễn Thị Nhật My  02/04/1999 N Triết học

28 ML2 2074 20/6/2022 B1807852 Ngô Ngọc Kim Ngân  27/12/2000 N Triết học

29 ML2 2074 20/6/2022 B1807855 Phan Hồng Ngọc  03/08/2000 N Triết học

30 ML2 2074 20/6/2022 B1807860 Võ Hoàng Uyển Nhi  10/11/2000 N Triết học

31 ML2 2074 20/6/2022 B1807861 Huỳnh Thị Tuyết Nhung  12/04/2000 N Triết học

32 ML2 2074 20/6/2022 B1807866 Trương Thị Như Thanh  26/11/1999 N Triết học
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33 ML2 2074 20/6/2022 B1807869 Văn Cẩm Thơ  22/09/2000 N Triết học

34 ML2 2074 20/6/2022 B1807874 Lê Trung Tín  22/02/2000 Triết học

35 ML2 2074 20/6/2022 B1807876 Nguyễn Ngọc Thảo Trang  22/11/2000 N Triết học

36 ML2 2074 20/6/2022 B1807882 La Thị Mỹ Uyên  16/04/2000 N Triết học

37 ML2 2074 20/6/2022 B1807883 Dương Phi Vinh  26/04/2000 Triết học

38 ML2 2074 20/6/2022 B1809850 Huỳnh Thị Thúy An  04/05/2000 N Chính trị học

39 ML2 2074 20/6/2022 B1809851 Nguyễn Trường An  17/12/2000 Chính trị học

40 ML2 2074 20/6/2022 B1809853 Văn Y Băn  07/08/2000 N Chính trị học

41 ML2 2074 20/6/2022 B1809857 Danh Thị Hoàng Dung  31/03/2000 N Chính trị học

42 ML2 2074 20/6/2022 B1809860 Trang Quốc Dũng  31/05/2000 Chính trị học

43 ML2 2074 20/6/2022 B1809863 Phạm Hà Hải Đăng  30/07/2000 Chính trị học

44 ML2 2074 20/6/2022 B1809866 Nguyễn Anh Hào  13/06/2000 Chính trị học

45 ML2 2074 20/6/2022 B1809867 Nguyễn Công Hậu  01/04/2000 Chính trị học

46 ML2 2074 20/6/2022 B1809873 Trần Thanh Khang  06/03/2000 Chính trị học

47 ML2 2074 20/6/2022 B1809874 Đào Công Khánh  12/01/2000 Chính trị học

48 ML2 2074 20/6/2022 B1809876 Võ Huỳnh Hoàng Kim  14/07/2000 N Chính trị học

49 ML2 2074 20/6/2022 B1809877 Phương Vĩnh Kỳ  25/01/2000 Chính trị học

50 ML2 2074 20/6/2022 B1809884 Trần Hoàng My  07/02/2000 N Chính trị học

51 ML2 2074 20/6/2022 B1809887 Huỳnh Kim Nhạn  23/07/1999 N Chính trị học

52 ML2 2074 20/6/2022 B1809888 Nguyễn Thị Quyễn Nhi  01/01/2000 N Chính trị học

53 ML2 2074 20/6/2022 B1809891 Nguyễn Thị Kiều Oanh  25/11/2000 N Chính trị học

54 ML2 2074 20/6/2022 B1809892 Võ Hoàng Phúc  08/09/2000 Chính trị học

55 ML2 2074 20/6/2022 B1809893 Phạm Hữu Phước  18/10/2000 Chính trị học

56 ML2 2074 20/6/2022 B1809904 Nguyễn Huỳnh Ngân Trâm  13/10/2000 N Chính trị học

57 ML2 2074 20/6/2022 B1809910 Đổ Trương Quốc Vinh  18/09/2000 Chính trị học

58 ML2 2074 20/6/2022 B1809912 Trần Hồng Yến  21/08/2000 N Chính trị học

59 ML2 2074 20/6/2022 B1812867 Nguyễn Minh Duy  17/11/1999 Chính trị học

60 ML2 2074 20/6/2022 B1812870 Nguyễn Chúc Linh  20/07/2000 N Chính trị học

61 ML2 2074 20/6/2022 B1812871 Phan Thùy Ngân  10/04/2000 N Chính trị học

62 ML2 2074 20/6/2022 B1812875 Phùng Thanh Uyên  23/09/2000 N Chính trị học

63 ML2 2074 20/6/2022 B1800177 Lý Thị Thu Trang  05/05/1999 N Chính trị học

64 ML2 2074 20/6/2022 B1809914 Lâm Mai Anh  10/05/2000 N Chính trị học

65 ML2 2074 20/6/2022 B1809923 Dương Quốc Thái Dương  04/04/2000 N Chính trị học

66 ML2 2074 20/6/2022 B1809924 Danh Dử  14/06/1996 Chính trị học

67 ML2 2074 20/6/2022 B1809926 Võ Văn Hải Đăng  19/01/2000 Chính trị học



3

TT Đợt TN QĐ Ngày MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành

68 ML2 2074 20/6/2022 B1809928 Trác Thị Ngọc Hà  29/08/2000 N Chính trị học

69 ML2 2074 20/6/2022 B1809931 Lê Minh Hiếu  13/08/1996 Chính trị học

70 ML2 2074 20/6/2022 B1809932 Tăng Nguyễn Thị Việt Hồng  16/12/2000 N Chính trị học

71 ML2 2074 20/6/2022 B1809933 Đàm Thanh Thi Huỳnh  19/09/2000 Chính trị học

72 ML2 2074 20/6/2022 B1809937 Nguyễn Nhật Khánh  01/01/2000 Chính trị học

73 ML2 2074 20/6/2022 B1809941 Đoàn Yến Linh  08/03/2000 N Chính trị học

74 ML2 2074 20/6/2022 B1809942 Nguyễn Lâm Hữu Liền  17/08/2000 Chính trị học

75 ML2 2074 20/6/2022 B1809943 Nguyễn Minh Luân  05/10/1999 Chính trị học

76 ML2 2074 20/6/2022 B1809945 Lê Kiều Mị  16/06/2000 N Chính trị học

77 ML2 2074 20/6/2022 B1809949 Nguyễn Hoàng Nhạc  01/01/2000 Chính trị học

78 ML2 2074 20/6/2022 B1809952 Nguyễn Thị Hồng Nhung  06/05/2000 N Chính trị học

79 ML2 2074 20/6/2022 B1809953 Nguyễn Minh Nhựt  05/11/2000 Chính trị học

80 ML2 2074 20/6/2022 B1809954 Nguyễn Phong Phú  20/01/2000 Chính trị học

81 ML2 2074 20/6/2022 B1809956 Lại Thị Thảo Quyên  18/04/2000 N Chính trị học

82 ML2 2074 20/6/2022 B1809959 Thạch Thị Phương Thanh  15/10/1999 N Chính trị học

83 ML2 2074 20/6/2022 B1809963 Mai Thị Phương Thùy  25/04/2000 N Chính trị học

84 ML2 2074 20/6/2022 B1809964 Võ Minh Thư  22/02/2000 N Chính trị học

85 ML2 2074 20/6/2022 B1809966 Trần Tấn Tới  09/09/1999 Chính trị học

86 ML2 2074 20/6/2022 B1809971 Vòong Thanh Tú  16/11/2000 Chính trị học

87 ML2 2074 20/6/2022 B1809974 Nguyễn Trần Tường Vy  12/09/2000 N Chính trị học

88 ML2 2074 20/6/2022 B1812877 Lý Bảo Chân  10/09/2000 N Chính trị học

89 ML2 2074 20/6/2022 B1812880 Phạm Văn Huy  14/01/2000 Chính trị học

90 ML2 2074 20/6/2022 B1812884 Lâm Yến Nhi  08/01/2000 N Chính trị học

91 ML2 2074 20/6/2022 B1811423 Trần Thảo An  12/04/2000 N Giáo dục công dân

92 ML2 2074 20/6/2022 B1811424 Phạm Thị Lan Anh  19/02/2000 N Giáo dục công dân

93 ML2 2074 20/6/2022 B1811426 Trần Tiến Anh  15/10/2000 Giáo dục công dân

94 ML2 2074 20/6/2022 B1811427 Lê Thị Ra Băng  08/06/1999 N Giáo dục công dân

95 ML2 2074 20/6/2022 B1811434 Dương Nhựt Nam  09/03/2000 N Giáo dục công dân

96 ML2 2074 20/6/2022 B1811437 Bùi Huỳnh Như  10/12/2000 N Giáo dục công dân

97 ML2 2074 20/6/2022 B1811438 Nguyễn Thị Hồng Ni  01/01/2000 N Giáo dục công dân

98 ML2 2074 20/6/2022 B1811442 Nguyễn Thị Như Thùy  13/12/2000 N Giáo dục công dân

99 ML2 2074 20/6/2022 B1811443 Nguyễn Ngọc Anh Thy  04/12/2000 N Giáo dục công dân

100 ML2 2074 20/6/2022 B1811444 Nguyễn Trọng Tín  09/09/1999 Giáo dục công dân

101 ML2 2074 20/6/2022 B1811445 Bùi Băng Trân  26/02/2000 N Giáo dục công dân


